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TỜ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG THUOC 

| 

DAU XOA NGOAI DA 
ˆ A N ˆ 

DAU THIÊN HA NAU 
“Thuốc dùng ngodi” 

“Dé xa tam tay trẻ em” 

“Doc kỹ hướng dén sử dung trước khi dùng” 

THÀNH PHAN: Mỗi 1 ml dầu xoa chứa: 
Hoạt chất: Menthol ... 

Peppermint oil 

Camphor.... ... 69mg 
T4 dược: Clove oil, cinnamon oil, Koelron Brown, paraffin light vừa du. 

DẠNG BAO CHE: Dầu xoa ngoài da. 

Mô tả sản phẩm: Dung dịch trong, màu nâu, mùi thơm của tỉnh dầu. 

CHỈ ĐỊNH 
Giảm các triệu chứng cảm lạnh, nhức đầu, chóng mặt, ngat mũi, buồn nôn, khó chịu do say 
tàu xe, đau bụng, đầy hơi, đau lưng, nhức mỏi chân tay, bằm tím, các vết sưng ngứa do côn 
trùng dét. 

LIÊU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG 
Liều dùng 

- Trường hợp cảm lạnh, nhức đầu, chon[, mặt, ngat mũi, say tàu xe, buồn nôn, dau bụn, 
day hơi: Thoa thuốc hai bên thai dương, cổ, bung, gan bàn chân và bàn tay cho tới khi thé 
ấm người lên. Thoa thuốc trén mũi dé hít và ngửi. Mỗi ngày 3 dén 4 lần. 
- Iru'(mg hợp đau lung, nhức mỏi tay chân, côn trùng dbt: Thoa xung quanh chỗ đau nhức. 
Mỗi ngày 3 dén 4 lần. 

Cách dùng: Chỉ xoa ngoài da, không được uống. 

CHÓNG CHi ĐỊNH 

Không dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. 

Trẻ em dưới 5 tháng tuổi. 

Không dùng cho người dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thude. 

CẢNH BÁO VA THAN TRỌNG KHI DÙNG THUOC 
Cén trọng: Không dé trẻ sơ sinh hit thuốc vào mũi. 

Tránh dé thuốc úểp xúc với mắt, miệng và niêm mạc. 

Không bôi thuốc lên phần da bị tồn thương hay các vét thương hở. 

SỬ DỤNG THUOC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VA CHO CON BÚ 
Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. 

ANH HƯỚNG CUA THUOC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VAN HÀNH MÁY MÓC 
Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUOC 
Tương tác thuốc 

Đồi với bệnh nhân đã dùng warfarin, việc bôi xoa quá nhiều Dầu Thiên hà nâu trên da có 
thể làm tăng nguy cơ xuất huyết dưới da. 
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Tương ky 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các 
thuốc khác. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON CỦA THUOC 
Các phan ứng mẫn cảm hay ban da có thể xdy ra, có thể gy kich ứng và làm khó chịu nơi 
thoa thuốc. 

Tlmng báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng 
thuốc 

QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 
Quá liều 

Nếu có dầu hiệu bất thường như buồn nôn, nôn mửa, trạng thái lờ đờ... phải đưa bệnh nhân 
đến cơ sở y tế gần nhất dé chữa trị. 

Khi uống nhằm camphor và menthol cũng gây ra các triệu chứng ngộ độc. 

Cách xử trí 

Sản phẩm không được phân liều cu thể, tuy nhiên cần bôi xoa với lượng vừa phải, khong 
được bôi xoa trên diện rộng. Nếu xuất hiện cac dấu hiệu bất thường như buồn nôn, nôn mửa, 
trạng thái lờ đờ... phải dua bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất dé chữa trị. 

Khi uống nhằm camphor và memhol _cũng gây ra các triệu chung ngộ độc cần thông báo 
cho bác sĩ và đến ngay cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn và điều trị kịp thời. 

Xử trí ngộ độc khi uống nhằm Dầu Thiên hà nâu: 

Xir trí ngộ độc camphor, menthol 

- Rửa dạ dày với dầu paraffin rồi cho thuốc tẩy ruột có muối. 

- Điều trị triệu chứng: Sử dụng diazepam khi có co giật, atropin để làm giảm tiết dịch phế 
quén và hỗ trợ hô hấp trong trường hợp suy hô hấp. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Hộp 1 chai 1,5ml. Hộp lớn chứa 10 hộp I chai 1,5 ml. 

Hộp 1 chai3ml. Hộp lớn chứa 10 hộp 1 chai 3 ml. 

Hộp 1 chai 5 ml. Hộp lớn chứa 10 hộp 1 chai 5 ml. 

Hộp 1 chai 7 ml. Hộp lớn chứa 10 hộp 1 chai 7 ml. 

Hộp 1 chai 10ml. Hộp lớn chứa 10 hộp 1 chai 10ml. 

Hộp 1 chai l5ml. Hộp lớn chứa 10 hộp 1 chai 15 ml. 

Hộp 1 chai 25 ml. Hộp lớn chứa 10 hộp I chai 25 ml. ! 
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 
HẠN DÙNG: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. 

TIÊU CHUAN: TCCS. 
Cơ sở sản xuất: 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh 

TP. Hồ Chí Minh, ngay 17 thang 07 năm 2025 
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